	BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


Số:    2225  /BNN-TCLN
V/v cung cấp số liệu và đề xuất các DA bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2014-2020

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày  9  tháng  5  năm 2014


Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 tại cuộc họp về Đề án Bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2014 - 2020 theo Văn bản số 160/TB-VPCP ngày 18/4/2014 của Văn phòng Chính phủ.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển triển khai một số công việc sau: 
1. Rà soát, cung cấp số liệu về hiện trạng diện tích rừng và đất trống qui hoạch cho trồng rừng ven biển, trong đó phân loại cụ thể diện tích ngập mặn và diện tích trên cạn. 
2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, đề xuất danh mục các Dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng ven biển tại địa phương giai đoạn 2014 - 2020 (bao gồm cả Dự án mới và dự án điều chỉnh, bổ sung theo các nguồn vốn: Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng theo Quyết định 57/QĐ-TTg; Chương trình MTQG về biến đổi khí hậu; Chương trình củng cố, nâng cấp đê điều; vốn ODA; vốn khác…).

(Có các mẫu biểu kèm theo hoặc các đơn vị có thể tải trực tiếp mẫu biểu trên website của Tổng cục Lâm nghiệp theo địa chỉ http://tongcuclamnghiep.gov.vn)
3. Đề xuất các mô hình phát triển kinh tế gắn với bảo vệ và phát triển rừng ven biển bền vững, bao gồm: kinh tế hộ, kinh tế hợp tác, hợp tác xã, hình thức xã hội hóa; chính sách giao đất ven sông, ven biển; lựa chọn và đề xuất giống cây trồng rừng ven biển phù hợp. 

Đề nghị các địa phương triển khai và báo cáo về Tổng cục Lâm nghiệp  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 22/05/2014 đồng thời gửi file qua địa chỉ email: son_forest@yahoo.com.vn để tổng hợp.
Đây là nhiệm vụ quan trọng và khẩn trương, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển quan tâm chỉ đạo thực hiện./.

	
	TUQ. BỘ TRƯỞNG

	Nơi nhận:
	KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP

	- Như trên;
- Bộ trưởng (để BC)
- Thứ trưởng Hà Công Tuấn;
- VPCP;

- Lưu VT, TCLN.

	PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
(đã ký)
Cao Chí Công


	Biểu 01. Diện tích các loại rừng ven biển đến năm 2013

	(Kèm theo Công văn số  2225 /BNN-TCLN ngày   9  tháng   5  năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Huyện*

/Ban quản lý
	Tổng DT đất LN (ha)
	DT có rừng (ha)
	DT chưa có rừng (ha)

	
	
	
	Tổng
	Rừng đặc dụng (ha)
	Rừng phòng hộ (ha)
	Rừng sản xuất (ha)
	Tổng
	Đặc dụng
	Phòng hộ
	Sản xuất
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	Tổng:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	* DT Các Huyện/ BQL: Chỉ thống kê các xã có rừng ven biển
	
	
	
	
	

	
	   Biểu 1 = Biểu 3 + Biểu 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Biểu 02. Quy hoạch các loại rừng ven biển đến năm 2020

	(Kèm theo Công văn số  2225 /BNN-TCLN ngày   9  tháng   5  năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Huyện*

/Ban quản lý
	Tổng DT đất LN (ha)
	DT có rừng (ha)
	DT chưa có rừng (ha)

	
	
	
	Tổng
	Rừng đặc dụng (ha)
	Rừng phòng hộ (ha)
	Rừng sản xuất (ha)
	Tổng
	Đặc dụng
	Phòng hộ
	Sản xuất

	
	
	
	
	RTN
	Rừng trồng
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	Rừng trồng
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	Rừng trồng
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	Tổng:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


* DT Các Huyện/ BQL: Chỉ thống kê các xã có rừng ven biển
	Biểu 03. Hiên trạng rừng ngập mặn** theo 3 loại rừng

	(Kèm theo Công văn số  2225 /BNN-TCLN ngày   9  tháng   5  năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Huyện*

/Ban quản lý
	Tổng rừng ngập mặn
	DT có rừng (ha)
	DT chưa có rừng (ha)

	
	
	
	Tổng
	Rừng đặc dụng (ha)
	Rừng phòng hộ (ha)
	Rừng sản xuất (ha)
	Tổng
	Đặc dụng
	Phòng hộ
	Sản xuất

	
	
	
	
	RTN
	Rừng trồng
	RTN
	Rừng trồng
	RTN
	Rừng trồng
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	Tổng:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


* DT Các Huyện/ BQL: Chỉ thống kê các xã có rừng ven biển

** Rừng ngập mặn không thống kê rừng Tràm ngập phèn nội đồng
	Biểu 04. Hiện trạng rừng trên cạn ven biển theo 3 loại rừng

	(Kèm theo Công văn số  2225 /BNN-TCLN ngày   9  tháng   5  năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Huyện*

/Ban quản lý
	Tổng rừng trên cạn**
	DT có rừng (ha)
	DT chưa có rừng (ha)

	
	
	
	Tổng
	Rừng đặc dụng (ha)
	Rừng phòng hộ (ha)
	Rừng sản xuất (ha)
	Tổng
	Đặc dụng
	Phòng hộ
	Sản xuất

	
	
	
	
	RTN
	Rừng trồng
	RTN
	Rừng trồng
	RTN
	Rừng trồng
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	Rừng trên cát
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	Rừng trên đất ven biển 
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	BQL rừng PH B
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	Rừng trên cát
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
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	Tổng:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ghi chú: * DT Các Huyện/ BQL: Chỉ thống kê các xã có rừng ven biển

             ** Rừng trên cạn ven biển bao gồm Rừng trồng trên đất cát và Rừng trồng trên đất ven biển
	
	
	
	


	Biểu 05. Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng ven biển đến năm 2020

	(Kèm theo Công văn số  2225 /BNN-TCLN ngày   9  tháng   5  năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Huyện*

/Ban quản lý
	Tổng cộng
	Diện tích

	
	
	
	Rừng đặc dụng (ha)
	Rừng phòng hộ (ha)
	Rừng sản xuất (ha)

	
	
	
	Bảo vệ rừng
	Khoanh nuôi phục hồi
	Cải tạo rừng
	Trồng mới
	Bảo vệ rừng
	Khoanh nuôi phục hồi
	Cải tạo rừng
	Trồng mới
	Bảo vệ rừng
	Khoanh nuôi phục hồi
	Cải tạo rừng
	Trồng mới
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	Tổng:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	* DT Các Huyện/ BQL: Chỉ thống kê các xã có rừng ven biển
	
	
	
	
	
	

	
	Biểu 5 = Biểu 6 + Biểu 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Biểu 06. Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn**  theo 3 loại rừng

	(Kèm theo Công văn số  2225 /BNN-TCLN ngày   9  tháng   5  năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Huyện*

/Ban quản lý
	Tổng cộng
	Diện tích

	
	
	
	Rừng đặc dụng (ha)
	Rừng phòng hộ (ha)
	Rừng sản xuất (ha)

	
	
	
	Bảo vệ rừng
	Khoanh nuôi phục hồi
	Cải tạo rừng
	Trồng mới
	Bảo vệ rừng
	Khoanh nuôi phục hồi
	Cải tạo rừng
	Trồng mới
	Bảo vệ rừng
	Khoanh nuôi phục hồi
	Cải tạo rừng
	Trồng mới
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	Tổng:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


* DT Các Huyện/ BQL: Chỉ thống kê các xã có rừng ven biển 

** Rừng ngập mặn không bao gồm rừng Tràm ngập phèn nội đồng

	Biểu 07. Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng trên cạn ven biển theo 3 loại rừng

	(Kèm theo Công văn số  2225 /BNN-TCLN ngày   9  tháng   5  năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Huyện*

/Ban quản lý
	Tổng cộng rừng trên cạn**
	Diện tích

	
	
	
	Rừng đặc dụng (ha)
	Rừng phòng hộ (ha)
	Rừng sản xuất (ha)

	
	
	
	Bảo vệ rừng
	Khoanh nuôi phục hồi
	Cải tạo rừng
	Trồng mới
	Bảo vệ rừng
	Khoanh nuôi phục hồi
	Cải tạo rừng
	Trồng mới
	Bảo vệ rừng
	Khoanh nuôi phục hồi
	Cải tạo rừng
	Trồng mới
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	-
	Rừng trên đất ven biển 
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	BQL rừng PH B
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	Rừng trên cát
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	Rừng trên đất ven biển 
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	Tổng:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ghi chú: * DT Các Huyện/ BQL: Chỉ thống kê các xã có rừng ven biển

            ** Rừng trên cạn ven biển bao gồm Rừng trồng trên đất cát và Rừng trồng trên đất ven biển
	
	
	
	
	


Biểu 8. DANH MỤC CÁC DỰ ÁN TRỒNG RỪNG VEN BIỂN 2014 – 2020 TỪ NGUỒN VỐN 

KH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG GIAI ĐOẠN 2011 – 2020 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 57/QĐ-TTG

(Kèm theo Công văn số  2225 /BNN-TCLN ngày   9  tháng   5  năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)
	TT
	Tên dự án
	Địa điểm thực hiện
	Thời gian thực hiện 
	Kính phí

(tr.đ)
	Qui mô
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Trồng rừng (ha)
	Bảo vệ rừng (ha)
	Hạng mục khác
	

	I
	Dự án đã phê duyệt, tiếp tục triển khai thực hiện
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Dự án đã phê duyệt, nay điều chỉnh, bổ sung
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Dự án đề xuất xây dựng mới
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG
	
	
	
	
	
	
	


Biểu 9. DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CÓ HẠNG MỤC TRỒNG RỪNG VEN BIỂN GIAI ĐOẠN 2014 - 2020

TỪ NGUỒN VỐN NSNN CỦNG CỐ, NÂNG CẤP ĐÊ ĐIỀU
(Kèm theo Công văn số  2225 /BNN-TCLN ngày   9  tháng   5  năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)
	TT
	Tên dự án
	Địa điểm thực hiện
	Thời gian thực hiện 
	Kính phí

(tr.đ)
	Qui mô
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Trồng rừng (ha)
	Bảo vệ rừng (ha)
	Hạng mục khác
	

	I
	Dự án đã phê duyệt, tiếp tục triển khai thực hiện
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Dự án đã phê duyệt, nay điều chỉnh, bổ sung
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Dự án đề xuất xây dựng mới
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG
	
	
	
	
	
	
	


Biểu 10. DANH MỤC CÁC DỰ ÁN TRỒNG RỪNG VEN BIỂN GIAI ĐOẠN 2014 – 2020 

TỪ NGUỒN VỐN ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

(Kèm theo Công văn số  2225 /BNN-TCLN ngày   9  tháng   5  năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)
	TT
	Tên dự án
	Địa điểm thực hiện
	Thời gian thực hiện 
	Kính phí

(tr.đ)
	Qui mô
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Trồng rừng (ha)
	Bảo vệ rừng (ha)
	Hạng mục khác
	

	I
	Dự án đã phê duyệt, tiếp tục triển khai thực hiện
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Dự án đã phê duyệt, nay điều chỉnh, bổ sung
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Dự án đề xuất xây dựng mới
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG
	
	
	
	
	
	
	


Biểu 11. DANH MỤC CÁC DỰ ÁN VỐN QUỐC TẾ (ODA) TRỒNG RỪNG VEN BIỂN GIAI ĐOẠN  2014 - 2020

(Kèm theo Công văn số  2225 /BNN-TCLN ngày   9  tháng   5  năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)
	STT
	Tên dự án 
	Loại dự án*
	Nhà tài trợ
	Vốn tài trợ (USD)
	Vốn đối ứng (USD)
	Tổng vốn
	Qui mô** (ha)
	Thời gian thực hiện
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* Loại dự án: Vốn vay; vốn ODA tài trợ không hoàn lại,…

** Qui mô: gồm Trồng rừng mới; cải tạo phục hồi rừng; bảo vệ rừng (ha)
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